
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

ĐỢT 3/2018-2019
Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày 11/03/2019  đến ngày  31/05/2019
Nộp báo cáo về  Khoa  2 ngày  : 03,04/06/2019 tại Vp Khoa  
Thời gian chấm thực tập: từ ngày 06/06/2019 -12/06/2019

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD VÀ CHẤM 1

1 030631151836 Trần Nhã Thy 04/11/1997 DH31KQ04 6.85 TS.Nguyễn Thế Bính

2 030631150291 Dương Trọng An 26/12/1997 DH31KT01 7.43 ĐT : 0989.95.94.97

3 030631150607 Hoàng Thị Bình 22/04/1997 DH31KT02 7.72 //

4 030631150048 Trần Nguyễn Lan Anh 30/07/1997 DH31TC01 8.14 //

5 030631150307 H'bông Ênuôl 26/11/1996 DH31TC01 6.05 //

6 030631150102 Lê Hồng Hoa 29/10/1997 DH31TC01 7.12 //

7 030631150422 Nguyễn Thị Thanh Hương 25/01/1997 DH31TC01 7.29 //

8 030631150043 Đàm Khánh Lâm 30/08/1997 DH31TC01 6.95 //

9 030631150179 Diệp Khánh Loan 28/08/1997 DH31TC01 7.88 //

10 030631150366 Hồ Thị Ngọc Mai 25/11/1997 DH31TC01 8.18 //

11 030631151724 Vương Bội Ngọc 06/06/1997 DH31TC01 7.16 ThS.Phạm Thị Mỹ Châu

12 030631150312 Lê Thị Như Nguyệt 26/09/1997 DH31TC01 7.78 ĐT: 0909.243.677
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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD VÀ CHẤM 1

13 030631150354 Nguyễn Vũ Hoàng Nhi 26/01/1997 DH31TC01 8.21 //

14 030631150182 Phạm Quốc Thắng 28/08/1996 DH31TC01 8.01 //

15 030631150392 Dương Huỳnh Trung Thành 25/08/1997 DH31TC01 7.83 //

16 030631150114 Hà Thị Thủy 29/08/1997 DH31TC01 7.18 //

17 030631150337 Phạm Thị Cẫm Tiên 26/04/1997 DH31TC01 6.75 //

18 030631150384 Vương Nguyễn Quỳnh Trâm 25/09/1997 DH31TC01 7.87 //

19 030631150113 Trần Minh Ý 29/08/1997 DH31TC01 7.35 //

20 030631150618 Phạm Minh Châu 22/02/1997 DH31TC02 7.07 //

21 030631150633 Hồ Thị Kim Chi 21/12/1997 DH31TC02 8.30 ThS.Triệu Kim Lanh

22 030631150550 Đặng Bảo Đăng 23/01/1997 DH31TC02 6.95 ĐT: 0983.283.224

23 030631150632 Mai Thị Thùy Dung 21/12/1997 DH31TC02 7.45 //

24 030631150451 Nguyễn Thị Thuý Hằng 24/08/1997 DH31TC02 7.59 //

25 030631150498 Trần Thị Thuý Hằng 23/12/1997 DH31TC02 7.07 //

26 030631150432 Nguyễn Thị Huyền 24/11/1997 DH31TC02 7.10 //

27 030631150640 Ngô Thị Trúc Huỳnh 21/10/1997 DH31TC02 6.79 //

28 030631150528 Nguyễn Hoàng Kha 23/06/1993 DH31TC02 7.31 //

29 030631150570 Võ Thị Hương Linh 22/10/1997 DH31TC02 7.82 //

30 030631150735 Đỗ Thị Thoa 20/07/1996 DH31TC02 8.42 //

31 030631151056 Phạm Nguyễn Quốc Đạt 15/08/1997 DH31TC03 8.11 ThS.Nguyễn Phạm Thi Nhân
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32 030631150843 Nguyễn Trần Văn NgọcHải 19/01/1997 DH31TC03 7.46 ĐT: 0909.612.737

33 030631151018 Phạm Thị Thanh Hương 16/03/1997 DH31TC03 7.49 //

34 030631150888 Thái Thị Phương Khanh 18/02/1997 DH31TC03 8.15 //

35 030631150969 Võ Thị Minh Khuê 16/10/1997 DH31TC03 6.80 //

36 030631151162 Nguyễn Thành Luân 14/03/1997 DH31TC03 6.94 //

37 030631150962 Phạm Thị Huyền My 16/11/1997 DH31TC03 7.25 //

38 030631151042 Phạm Thị Tuyết Trinh 15/10/1997 DH31TC03 7.58 //

39 030631150972 Võ Thị Kiều Trinh 16/10/1997 DH31TC03 6.85 //

40 030631150978 Phan Thị Cẩm Tú 16/09/1997 DH31TC03 7.45 //

41 030631151398 Nguyễn Thị Cúc 10/12/1997 DH31TC04 8.86 ThS.Vũ Thị Anh Thư

42 030631151168 Ngô Đình Thiên Duyên 14/02/1997 DH31TC04 7.62 ĐT: 0904.103.392

43 030631151427 Trần Thu Hiền 10/08/1997 DH31TC04 8.15 //

44 030631151293 Trần Thị Thu Hương 12/06/1997 DH31TC04 7.14 //

45 030631151358 Nguyễn Thị Như Lộc 11/08/1997 DH31TC04 7.66 //

46 030631151395 Trịnh Hồng Xuân Mai 10/12/1997 DH31TC04 7.07 //

47 030631151258 Đoàn Như Quỳnh 12/11/1997 DH31TC04 7.07 //

48 030631151802 Trần Ngọc Bình 05/04/1997 DH31TC05 8.10 //

49 030631151684 Nguyễn Chi Thảo Duyên 06/12/1997 DH31TC05 7.58 //

50 030631151645 Nguyễn Hòa Duyên 07/08/1997 DH31TC05 7.48 //



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD VÀ CHẤM 1

51 030631151760 Đỗ Phan Mạnh Hùng 05/12/1993 DH31TC05 7.20 ThS.Trần Nguyễn Minh Hải

52 030631151519 Phạm Mai Huyền 09/07/1997 DH31TC05 7.24 ĐT: 0902.927.929

53 030631151556 Nguyễn Phạm Thanh Lam 08/12/1997 DH31TC05 7.88 //

54 030631151597 Nông Thị Liên 08/05/1997 DH31TC05 7.27 //

55 030631151533 Bùi Khánh Linh 09/05/1997 DH31TC05 8.39 //

56 030631151761 Nguyễn Hoàng PhươngNam 05/11/1997 DH31TC05 7.30 //

57 030631151644 Văn Phan Nam 07/09/1995 DH31TC05 6.94 //

58 030631151709 Kiều Thị Như Ngọc 06/09/1997 DH31TC05 7.29 //

59 030631151558 Nguyễn Thị Thu Nguyên 08/11/1997 DH31TC05 7.08 //

60 030631151557 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/11/1997 DH31TC05 6.84 ThS.Trần Nguyên Sa

61 030631151529 Lê Thị Bích Thảo 09/06/1997 DH31TC05 6.93 ĐT: 0908.576.454

62 030631151552 Trần Thị Kim Thoa 09/01/1997 DH31TC05 7.49 //

63 030631151712 Trần Thanh Xuân 06/08/1997 DH31TC05 7.62 //

64 030631151710 Đặng Mỹ Yến 06/09/1997 DH31TC05 6.91 //

65 030631152060 Vũ Thị Hà 01/10/1997 DH31TC06 7.98 //

66 030631152030 Phan Trần Nhi Khang 02/01/1997 DH31TC06 7.36 //

67 030631151978 Lê Quốc Khánh 02/09/1997 DH31TC06 7.30 //

68 030631152021 Huỳnh Thị Thúy Kiều 02/02/1997 DH31TC06 7.23 //

69 030631150492 Mai Mỹ Linh 24/01/1997 DH31TC06 7.21 ThS.Nguyễn Đặng Hải Yến
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70 030631151924 Lâm Thị Kim Phụng 03/04/1997 DH31TC06 7.78 ĐT: 0977.347.746

71 030631151822 Mong Nhật Quang 04/12/1997 DH31TC06 6.90 //

72 030631152036 Nguyễn Minh Tú 01/12/1997 DH31TC06 6.45 //

73 030631152088 Lương Huỳnh Tú Tuyền 01/06/1997 DH31TC06 7.82 //

74 030632162922 Lê Hùng Vương 07/01/1997 DH32TC02 7.21 //

75 030632162078 Thôi Hoàng Thạch 03/03/1998 DH32TC05 7.41 //

76 060115150104 DIỆP THUẬN KHANG 17/08/1992 LT15DH02 7.74 //

77 060117170071 Lương Thị Ngọc Huyền 01/071996 LT17DH02 6.60 //

TP.Hồ Chí Minh ngày 13  tháng 03 năm 2019
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